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TRUNG TÂM GIA SƯ TRỌNG TÍN   ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  

WEB: GIASUTRONGTIN.COM N        201  – 2019 

 

        Môn : Toán  ( 120 phút ) 

                                                                                                                                           

 Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho các hàm số : 

           y = 3x
2 
 có đồ thị ( P );  y = kx -12 có đồ thị là ( d ) với k là những số thực . 

a) Vẽ đồ thị ( P ) . 

 b) Tìm k để ( d ) tiếp xút với (p). 

 

Câu 2: Cho phương trình bậc hai ẩn số x:  x
2
 - 2(m + 1)x + m - 4 = 0  (1). 

a) Giải phương trình (1) khi m = -5. 

b) Biết phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi giá trị của m. 

Tìm m sao cho  x1 + x2  = 5x1.x2 . 

 

Câu 3: Cho (O; 5 cm), CD lµ d©y cung  dµi 6 cm. Gäi I lµ trung ®iÓm cña CD. Tính đé dµi OI 

 

Câu 4: Một xe máy đang chuyển động với vận tốc V(t) =20 +5t (m/s), quãng đường đi được theo phương 

trình S(t) =20t + 25

2
t (m) .Tìm quãng đường xe máy đi được từ lúc giây thứ 2 đến lúc vận tốc đạt 80 m/s 

Câu 5: Hai dung dịch có khối lượng tổng cộng bằng 220g. Lượng muối trong dung dịch X là 5g, lượng muối 

trong dung dịch Y là 4,8g. Biết nồng độ muối trong dung dịch X nhiều hơn nồng độ muối trong dung dịch Y 

là 1%. Tính khối lượng mỗi dung dịch nói trên? 

Câu 6: Một khối u của một căn bệnh nhân cách mặt da 5,7cm, được chiếu bởi một chùm tia gamma. Để 

tránh làm tổn thương mô, bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u (trên mặt da) 8,3cm (như hình vẽ) 

 

a) Hỏi góc tạo bởi chùm tia với mặt da? 

b) Chùm tia phải đi một đoạn dài bao nhiêu để đến được khối u? 

 

 

 
 

 

 

 

ĐÈ SỐ 1 ( Đề t i gồ  2 trang) 

http://giasutrongtin.com/


Ôn thi cấp tốc vào lớp 10 môn toán 2018         ĐC: 352/31 Lê Văn Qưới,Bình Tân,Tphcm  

GV:Đoàn Văn Tính – ĐT: 0946069661 – Luyện thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 Page 2 

 

 

Câu 7: Có ba đường tròn cùng tiếp xúc với 1 đường thẳng và 

tiếp xúc ngoài đôi một với nhau. Đường kính đường tròn nhỏ 

bằng 2, đường kính hai đường tròn lớn bằng nhau. Tính 
đường kính hình lớn? 

 
 
 
 

Câu 8: Trong một giờ thực hành đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế , các bạn tổ 4 của lớp 9A đã đặt một 

hiệu điện U = 18V có giá trị không đổi vào 2 đầu đoạn mạch chứa R1, R2. Các bạn bố trí vị trị lắp Ampe kế 

để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch. Khi 2 điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp thì các bạn thấy số chỉ 

của Ampe kế là 0,2A, còn khi mắc song song R1, R2  thì số chỉ của Ampe kế là 0,9A. Tìm giá trị điện trở R1, 

R2.?  

 

Câu 9: Nhân dịp lễ 30-4, siêu thị điện máy Nguyễn Kim đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. 

Giá niêm yết một tivi và một máy giặt có tổng số tiền là 25,4tr đồng, nhưng trong đợt này giá một tủ lạnh 

giảm 40% giá bán và giá một máy giặt giảm 25% giá bán nên bác Hai đã mua một tivi và một máy giặt trên 

với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá mỗi món đồ  khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền? 

 

Câu 10: Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc trung bình 30 km/h. Khi đến B người đó nghỉ 20 phút 

rồi quay trở về A với vận tốc trung bình 25 km/h. Tính quãng đường AB, biết thời gian cả đi và về là 5 giờ 

50 phút. 

 

 

HẾT 
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WEB: GIASUTRONGTIN.COM N        201  – 2019 

 

        Môn : Toán  ( 120 phút ) 

 

Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho các hàm số : 

           y = 
1

2
 x

2 
 có đồ thị ( P ), y = -x+4 

a) Vẽ đồ thị ( P ) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ . 

 b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính 

Câu 2 

a).Cho  biểu thức: C =  5 3 5 3 3
5 3

5 3 1

 
  


 . Chứng tỏ C = 3  

b) Giải phương trình  :   2
3 x 2 x 4 = 0  

 

Câu 3: Ba hình tròn tiếp xúc với nhau để truyền chuyển động. 
Đường kính của một hình tròn  

cái bên phải bằng 
10

11
 đường kính của cái bên trái nó. 

 
Hỏi khi hình tròn bên trái quay 100 vòng thì hình tròn bên 

phải quay bao nhiêu vòng? 
 

Câu 4: Cho biết quãng đường đi được của một chiếc xe khách được xác định bởi hàm     số: S = 54t + 2t
2
  

(trong đó S là quãng đường đi được tính bằng đơn vị km, t là thời gian xe chuyển động tính bằng đơn vị giờ). 

Giả sử lúc 9h sáng xe đang ở bến xe Miền Đông. Hỏi lúc 13h15 phút thì  khoảng cách từ xe khách đến bến 

xe Miền Đông là bao nhiêu? (cho rằng xe khách đi thẳng từ bến xe Miền Đông đi quốc lộ 13 và xe đi không 

nghỉ) 

 

Câu 5: Trong một giờ thực hành hóa  nhóm bạn Tâm, Hậu, Lan, Hà đã thực hiện một thí nghiệm như sau: 

Cho 200g dung dịch NaOH nồng độ 4% vào 250g dung dịch NaOH nồng độ 8%. Hỏi sau khi nhóm bạn thực 

hiện xong thí nghiệm sẽ thu được dung dịch NaOH có nồng độ bao nhiêu %? 

 
Câu 6: Có ba hình vuông xếp cạnh nhau, độ dài các cạnh tỷ lệ với 5; 

 

7 và x. Biết ba đỉnh A, B và C thẳng hàng  
Tính x? 

ĐÈ SỐ 2 ( Đề t i gồ  2 trang) 
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C J  
 

B I  
A H 

 
 

 

 

 

Câu 7:  Một tòa nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà có 68 tầng (không tính 3 tầng hầm). Biết rằng, khi 

toà nhà có bóng in trên mặt đất dài 47,5 mét, thì cùng thời điểm đó có một cột cờ (được cắm thẳng đứng trên 

mặt đất) cao 12 mét có bóng in trên mặt đất dài 2,12 mét. 

a) Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất (đơn vị đo góc được làm tròn đến độ). 

b) Tính chiều cao của toà nhà, (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 
 
 
Câu 8: Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh thật 

A
’
B

’
 cao 12cm, ảnh cách thấu kính một đoạn OA

’
 = 30cm. Thấu kính có tiêu cự  OF = OF

’
 = 10cm. Xác định 

chiều cao AB  và vị trí của vật cách tâm thấu kính đoạn OA?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

Câu 9: Giá nước sinh hoạt của hộ gia đình được tính như sau: Mức 10m
3
 nước đầu tiên giá 6000 đồng/ m

3
, 

từ 10m
3
 đến 20m

3
 giá 7100 đồng/ m

3
, từ 20m

3
 đến 30m

3
 giá 8600 đồng/ m

3
, trên 30m

3
 nước giá 16000đồng/ 

m
3
. Tháng 08 năm 2017, nhà bạn An sử dụng hết 45m

3
 nước. Hỏi trong tháng này, nhà bạn An phải trả bao 

nhiêu tiền ? 

 

Câu 10: Một xe lửa đi từ ga A đến ga B.Sau đó 1 giờ 40 phút, một xe lửa khác đi từ ga A đến ga B với vận 

tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h.Hai xe lửa gặp nhau tại một ga cách ga B 300 km.Tìm vận 

tốc của mỗi xe, biết rằng quãng đường sắt từ ga A đến ga B dài 645 km. 

 

HẾT 
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TRUNG TÂM GIA SƯ TRỌNG TÍN  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  
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        Môn : Toán  ( 120 phút ) 

Bài 1: Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình: 25 3 2 0x x   . Hãy tính giá trị của các biểu thức sau: 

1 2

1 1
A

x x
  , 3 3

1 2B x x   

Bài 2: cho parabol  (P): 
2

4

x
y   và đường thẳng  (d): 

1
2

2
y x    

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ 

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. 

Bài 3: Bảng mô tả số cây ăn trái được trồng trên 5 cánh đồng. Nhìn vào bảng, em hãy trả lời câu hỏi 

sau: 

Loại cây ăn trái 
Cánh đồng 

A B C D 

TÁO 687 764 897 540 

CAM 811 913 827 644 

LÊ 460 584 911 678 

a/ Số cam cánh đồng A nhiều hơn số cam cánh đồng D là bao nhiêu cây? 

b/ Cánh đồng nào có tỉ lệ trồng lê cao nhất 
 

Bài 4: Cho hai đường tròn (O) và (O
’
) cắt nhau tạị A và B sao cho hai điểm O và O

’
 cùng thuộc một nửa mặt 

phẳng bờ AB. Biết OA = 30cm, OA
’
 =26cm, AB = 48cm. Tính độ dài OO

’
. 

 

Bài 5: Cầu thang bộ của bigC nguyễn Kiệm (ảnh minh họa như  hình 1 bên trái) gồm 10 bậc có kích thước 

như hình 2 ( bề rộng bậc thang là 60cm,chiều cao giữa hai bậc là 25cm). Nếu siêu thị cho lắp thang máy  

(ảnh minh họa như  hình 1 bên phải) thì chiều dài của cầu thang máy là bao nhiêu, giả sử rằng thang máy 

phẳng đều và đi qua khít các điểm A,B,C,D,…xem phần hở không đáng kể. Điểm cao nhất của thang máy là 

A, điểm thấp nhất của thang máy là D. 

 

   A 

      60cm B 

            25cm  

                      …….                   

           C          

                                                                 D 

                                Hình 1                                                                                             

Hình 2 
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Bài 6: Dân số hiện nay của phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân  là 41618 người. Cách đây 2 năm dân 

số của phường là 40000 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của phường đã tăng bao nhiêu phần trăm? 

 

Bài 7: Bạn Quyên có một thùng sữa 5 lít chứa 5% đường,bạn Yến có thùng sữa 3 lít chứa 3% đường. Bạn 

Hiền lấy hai thùng sữa của Yến và Quyên trộn lẫn nhau vào một thùng lớn. Hỏi tỉ lệ đường chưa trong trùng 

lớn là bao nhiêu.?. 

Bài 8:  Để thực hiện chương trình khuyến mãi. Một cửa hàng điện tử thực hiện giảm giá 50% trên 1 tivi 

cho lô hàng tivi gồm có 40 cái với giá bán lẻ trước đó là 6500000 đ/cái. Đến trưa cùng ngày thì cửa 

hàng đã bán được 20 cái khi đó cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa thì số tivi còn lại. 

a/ Tính số tiền mà cửa hàng thu được khi bán hết lô hàng tivi. 

b/ Biết  rằng giá vốn là 3050000đ/cái tivi. Hỏi cửa hàng có lời hay lỗ khi bán hết lô hàng tivi đó? 

 

Bài  9:  Bạn Thành tính bán kính một quả bóng như sau: để quả bóng cách tầm nhìn A một khoảng là AB = 

20 cm, tầm nhìn xa nhất là đoạn thảng AC ( C là tiếp điểm của tiếp tuyển vẽ qua A). Biết AC = 40 em,tính 

bán kính quả bóng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 10: Bạn Thành dùng máy ảnh chụp hình cho bạn Bi cao 1m7 và đứng cách máy ảnh 2m5. Thành thu 

được ảnh trên phim cao 2,8 em. Hãy tính phim được đặt cách vật kính bao nhiêu ?. Biết rằng vật kính trong 

phim và một thấu kính hội tụ. 

 

 

 

 

 

 

-HẾT- 
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        Môn : Toán  ( 120 phút ) 

Bài 1: Cho parabol  (P): 
2

4

x
y   và đường thẳng  (d): 1

2

x
y    

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ 

b) Tìm những điểm trên (P) có hoành độ bằng tung độ. 

Bài 2: Giả sử phương trình 25 3 1 0x x   có hai nghiệm x1, x2. Hãy tính giá trị biểu thức:         

1 2

2 1

1 1x x
M

x x

 
   

Bài 3: Cho đường tròn (O; 15cm), dây AB = 24 cm. Một tiếp tuyến song song với AB cắt các tia OA,OB 

theo thứ tự ở E, F. Tính độ dài đoạn EF ? 

 

Bài 4: Mẹ Hoa đi siêu thị mua một món hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%, do có thẻ 

khách hàng thân thiết của siêu thị nên thầy được giảm thêm 2% trên giá đã giảm, do đó mẹ Hoa chỉ phải trả 

196.000 đồng cho món hàng đó.  

Bài 5: Trước nhà thầy Tưởng có một cây cột điện cao 9m bị cơn bão số 10 vừa qua làm gãy ngang thân, 

ngọn cây cột điện chạm đất cách gốc 3m. Hỏi điểm gãy ngang của cây cột điện cách gốc bao nhiêu? 

 
                                                                            

 

 

 

Bài 6: Một cái ly đựng đầy nước hình trụ cao 20cm   M  

có đường kính đáy là 20cm như hình vẽ. Một người đặt mắt gần miệng ly   

nhìn theo phương MA thì  vừa vặn thấy tâm O của đáy ly.  

Tính góc hợp bởi phương của tia tới với phương của tia khúc xạ                           

                                                                                                                                 A           O            B                     
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Bài 7: Tỉ lệ nước trong hạt cà phê tươi là 22%  (hình 1), người ta lấy một tấn cà phê tươi đem phơi khô. Hỏi 

lượng nước cần bay hơi đi là bao nhiêu để lượng cà phê khô thu được chỉ có tỉ lệ nước là 4% 

        

 

 

 

 

 

           Hình 1: Quả cà phê 

tươi chứa 22% nước              

Hình 2: Quả cà phê khô chỉ chứa 4% nước 

 

Bài 8: Hai dung dịch có khối lượng tổng cộng bằng 220g. Lượng muối trong dung dịch I là 5g, lượng muối 

trong dung dịch II là 4,8g. Biết nồng độ muối trong dung dịch I nhiều hơn nồng độ muối trong dung dịch II 

là 1%. Tính khối lượng mỗi dung dịch nói trên. 

 

Bài 9: Nhân dịp lễ 2-9, siêu thị điện máy Xanh đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm 

yết một tủ lạnh và một máy giặt có tổng số tiền là 25,4tr đồng, nhựng trong đợt này giá một tủ lạnh giảm 

40% giá bán và giá một máy giặt giảm 25% giá bán nên cô Lan đã mua một tủ lạnh và một máy giặt trên với 

tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá mỗi món đồ trên khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền? (trích đề thi 

hk2 quận Tân Bình) 

 

Bài  10:  Nhân dịp Noel, một nhóm bạn gồm Minh, Tý, Quân đã tổ chức làm những chiếc mũ xinh xắn để 

tặng cho các em nhỏ trong khu phố. Các bạn đã chọn vật liệu là giấy để làm mũ. Nếu các bạn muốn làm 10 

chiếc mũ giống hệt nhau để tặng cho 10 em nhỏ trong khu phố thì diện tích giấy mà các bạn cần dùng là bao 

nhiêu. Biết rằng hình dạng và kích thước của chiếc mũ (cùng đơn vị đo) được cho bởi hình vẽ bên dưới 

(không kể riềm, mép của chiếc mũ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HẾT- 
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TRUNG TÂM GIA SƯ TRỌNG TÍN  ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT   

WEB: GIASUTRONGTIN.COM N        201  – 2019 

 

        Môn : Toán  ( 120 phút ) 

 

Bài 1: 

  a)Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2x
4

1
y   và đường thẳng   2x

2

1
y:D    

b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính 

Bài 2: Cho phương trình:   03mmx12mx 22   (1) (x là ẩn số)  

a) Định m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 21 x,x  

b) Định m để:     181xx1xx 2211   

Bài 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi  CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai 

đường tròn ( ( ), ( '))C O D O  . 

a) Hãy tính số đo góc CAD?  

b) Tính độ dài CD biết: OA = 4,5cm, O’A = 2cm.  

Bài 4: Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh 

trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là 1,672m và 

bánh xe trước có đường kính là 88cm (tính từ tâm bánh xe đến 

mép ngoài của bánh xe). Hỏi khi xe chạy trên đoạn đường thẳng, 

bánh xe sau lăn được 10 vòng thì xe di chuyển được bao nhiêu 

mét và bánh xe trước khi đó lăn được mấy vòng? 

Bài 5:  Từ nhà bạn Mệt Mỏi đến trường học, bạn phải đi đò qua một khúc 

sông rộng 173,2m đến điểm A (bờ bên kia), rồi từ A đi bộ đến trường (tại 

điểm D ở hình bên). Thực tế, do nước chảy nên chiếc đò bị dòng nước đẩy 

xiên một góc 45
0
 đưa bạn tới điểm C (bờ bên kia). Từ C bạn đi bộ đến trường 

mất thời gian gấp đôi khi bạn đi từ A đến trường. Hỏi độ dài quãng đường từ 

C đến trường dài bao nhiêu mét? Giả sử rằng vận tốc đi bộ của bạn Mệt Mỏi 

không thay đổi (chuyển động thẳng đều), kết quả làm tròn đến chữ số thập 

phân thứ nhất. 

(Hình vẽ minh họa cho bài toán như ở hình bên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6:   

ĐÈ SỐ 5 ( Đề t i gồ  2 trang) 

173,2m

45°

D

C

B

A

Rn ỏ
Rlớn

Bánh

trướ 

Bánh sau

http://giasutrongtin.com/
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a) Trong tháng 10 năm 2017, gia đình bạn Huỳnh  đã tiêu thụ hết 95 “số điện”. 

             Biết bảng giá điện sinh hoạt dành cho hộ gia đình như sau: 

Mức sử dụng điện một hộ trong 

tháng (KWh) 

Đơn giá điện sinh hoạt cho hộ gia 

đình 

Mức 1: Từ 0 đến 50 KWh 1484đồng/ KWh 

Mức 2: Từ 51đến 100 KWh 1533đồng/ KWh 

Em hãy tính số tiền điện ghi trong hóa đơn mà gia đình thầy Tưởng phải trả trong tháng 10 năm 2017 ? Biết 

rằng số tiền điện phải trả trong hóa đơn đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. 

b) Bạn Quyên đi mua một cái áo tại cửa hàng thời trang, cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi 

giảm giá 20%. Đồng thời, do là khách quen của cửa hàng nên bạn Quyên được giảm thêm 5% nữa 

trên giá đã giảm, do đó bạn ấy chỉ phải trả tiền trên hóa đơn (sau khi được giảm giá hai lần) là 

266000 đồng. Hỏi giá chiếc áo lúc đầu là bao nhiêu tiền?  

Bài 7: Ở một hồ nuôi tôm nước mặn, người ta cần dùng dung dịch nước muối có nồng độ 5%. Tuy nhiên, ở 

nơi đó chỉ có nước biển (nồng độ muối 10%) và nước lợ (nồng độ muối 1%). Để đổ đầy một hồ nuôi tôm  có 

dung tích 1000 lít thì cần dùng bao nhiêu kg nước lợ? Biết khối lượng riêng của dung dịch nước muối 5% là 

1,8 kg/lít. 

Bài 8: Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao AB = 6cm đặt vuông góc trục chính của thấu, cách thấu kính 

một đoạn OA =10cm. Thấu kính có tiêu cự OF = OF’ = 15cm (minh họa như hình bên dưới). Xác định kích 

thước A’B’ và vị trí OA’ của ảnh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài  9: Ông A định cải tạo một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 2,5 chiều rộng. Ông thấy rằng 

nếu đào một cái hồ có mặt hồ là hình chữ nhật thì sẽ chiếm mất 3% diện tích mảnh vườn, còn nếu giảm 

chiều dài 5m và tăng chiều rộng 2m thì mặt hồ là hình vuông và diện tích mặt hồ giảm được 20m² . Hãy tính 

độ dài các cạnh của mảnh vườn? 

 

Bài 10: Một Ô tô dự định đi từ A đến B trong thời gian nhất định nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì 
đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và 
thời gian dự định đi lúc đầu 

-HẾT- 
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